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Đồng Nai, ngày 16 tháng 9 năm 2026

QUYÉT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước

trong thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền

trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 được sửa đổi, bổ sung

bởi Luật số 66/2020/QH14;

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

số 71/2014/QH13, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 67/2020/QH14, Luật số

07/2022/QH15, Luât só 90/2025/QH15, Lu t só 133/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiến

một số điều Luật Biên phòng Việt Nam; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định so

299/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý

cửa khẩu biên giới đất liền; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

34/2023/NĐ- CP, Nghị định số 299/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi

tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phổi hợp trong

phòng, chống buộn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2018/NĐ-CP, Nghị định số
153/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và

biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm

soát hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, Nghị

định số 59/2018/NĐ-CP, Nghị định số 85/2019/NĐ-CP, Nghị định số

167/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn

bản quy phạm pháp luật; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất
liền;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BСT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt động tại các
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của khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-
TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt

động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tại các của
khẩu, lối mở biên giới đất liền trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động
giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu,
lối mở biên giới đất liền trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2026.
2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:

a) Quyết định số 38/2016/QÐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Phước về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa
các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu
phụ tỉnh Bình Phước.

b) Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi khoản 4 Điều 9 Quy chếN

phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế
cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyêt

định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Phước. NA

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở
Công Thương, Y tế, Ngoại vụ; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;
Giám đốc Công an thành phố; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;
Chỉ cục trưởng Hải quan khu vực XVIII; Chi cục trưởng Chỉ cục Chăn nuôi và

Thú y vùng VI; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II; Trưởng Ban
Quản lý các cửa khẩu: Quốc tế Hoa Lư, Lộc Thịnh, Hoàng Diệu; Chủ tịch Ủy ban

nhân dân các xã có cửa khẩu, lối mở và các cơcơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có

trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục KTVB và TCTHPL-Bộ Tư pháp;
- Cục Pháp chế-Bộ Quốc phòng;
- Ban Chỉ đạo TMBG TW;

- Thường trực Thành uỷ;
Thường trực HĐND thành phố;

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Như Điều 3;

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai;

- Công báo điện tử thành phố;
- Các Sở, ban ngành thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND thành phố;

- Lưu: VT, KTNS, TH, NC. A (559(
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QUY CHẾ

Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước

trong thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền

trên địa bàn thành phố Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định sốf  9 /2026/QĐ-UBND)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và cơ chế phối hợp hoạt

động giữa Bộ đội Biên phòng, Hải quan, các lực lượng kiểm dịch và các cơ quan

đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh, quá

cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, buôn lậu, gian
lận thương mại, các loại tội phạm tại các cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền trên

địa bàn thành phố Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bộ đội Biên phòng, cơ quan Hải quan, cơ quan kiểm dịch.

2. Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế, Chỉ cục Kiểm dịch thực

vật vùng II, Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VI.

3. Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lu, Ban Quản lý cửa khẩu Lộc

Thịnh, Ban Quản lý cửa khẩu Hoàng Diệu; Ủy ban nhân dân các xã biên giới:

Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Hưng Phước.

4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh,
xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, ra, vào, lưu trú hoạt động trong khu vực cửa

khẩu, lối mở biên giới đất liền.

Điều 3. Mục đích phối hợp

1. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác của các

cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu, tạo điều kiện cho người, phương tiện,

hàng hóa lưu thông qua các cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền trên địa bàn

thành phố Đồng Nai được thuận lợi, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Kịp thời phối hợp đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu,

gian lận thương mại, các loại tội phạm tại các của khẩu, lối mở biên giới đất
liền. Phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh theo đúng trình tự quy định của pháp

luật. Tăng cường phối hợp trong xây dựng cửa khẩu số, ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


















